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	BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ II
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(Phần thi đọc) 

Năm học: 2021 – 2022


I. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP (7 điểm) (Thời gian 30 phút)
ĐỘNG PHONG NHA

Đi thuyền thăm động Phong Nha, chúng ta sẽ vô cùng kinh ngạc và thích thú trước vẻ đẹp lộng lẫy, kì ảo của nó. Dưới ánh sáng lung linh của đèn đuốc, các khối thạch nhũ hiện lên đủ hình khối, màu sắc. Có khối hình con gà, con cóc, có khối xếp thành đốt trúc dựng đứng trên mặt nước. Lại có khối mang hình mâm xôi, cái khánh, hoặc hình các tiên ông đang ngồi đánh cờ, v.v… Bàn tay tài hoa của tạo hóa khéo tạo cho các khối thạch nhũ không chỉ đẹp về đường nét mà còn rất huyền ảo về sắc màu, một sắc màu lóng lánh như kim cương không bút nào lột tả hết. Đây đó, trên vách động còn rủ xuống những nhánh phong lan xanh biếc. Trong hang cũng có một số bãi cát, bãi đá để thuyền ghé lại cho khách đi thuyền dừng chân mặc sức leo trèo, luồn lách qua các bậc đá, các ngõ ngách để thăm thú đây đó, chụp ảnh, ghi hình hoặc thắp hương lên bàn thờ do người Chăm, người Việt dựng lên tự thuở nào.


Đi suốt chiều dài hơn ngàn mét ở phần ngoài của động Phong Nha, du khách đã có cảm giác như lạc vào một thế giới khác lạ- thế giới của tiên cảnh. Nơi đây vừa có nét hoang sơ, bí hiểm, lại vừa thanh thoát và giàu chất thơ.

                                                                                 Theo Trần Hoàng


Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc trả lời các câu hỏi dưới đây:
Câu 1 (0,5 điểm): Đoạn “Đi thuyền thăm động……tự thuở nào.” miêu tả vẻ đẹp của:


A. Bên trên hang động


B. Bên ngoài hang động

C. Bên trong hang động


D. Cả bên ngoài và bên trong hang động
Câu 2 (1điểm): Đến thăm động Phong Nha, khách du lịch sẽ vô cùng kinh ngạc và thích thú bởi:

A. Độ rộng của hang động

B. Thạch nhũ tráng lệ, kì ảo trong hang động

C. Độ cao của hang động

D. Vẻ đẹp lộng lẫy, kì ảo của động 

Câu 3 (0,5 điểm): Vẻ đẹp của các khối thạch nhũ trong hang là do:

A. Các vị thần tạo nên


B. Con người tạo nên.

C. Thiên nhiên tạo nên.

D. Cả con người và thiên nhiên tạo nên.
Câu 4(1 điểm): Trong các dòng sau, dòng nào miêu tả đúng màu sắc của thạch nhũ trong động?

A. Các khối thạch nhũ mang hình mâm xôi, cái khánh, hoặc hình các tiên ông.


B. Sắc màu thạch nhũ lóng lánh như kim cương không bút nào lột tả hết.

C. Thạch nhũ có màu xanh biếc.


D. Các khối thạch nhũ hiện lên đủ hình khối, màu sắc.
Câu 5 (0,5điểm): Phần ngoài của động được tác giả miêu tả như thế nào?

Viết câu trả lời của em:
.........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................................................................

Câu 6(0,5điểm): Dòng nào dưới đây đồng nghĩa với từ “kinh ngạc”?

A. ngạc nhiên, ngỡ ngàng 


B. kinh kỳ, kinh nghiệm

C. kinh khủng, kinh hãi



D. kinh dị, kinh hoàng 

Câu 7 (0,5 điểm): Câu ghép sau biểu thị quan hệ gì?


Các khối thạch nhũ trong động Phong Nha không chỉ đa dạng về hình khối mà chúng còn có màu sắc lóng lánh như kim cương không bút nào lột tả hết.

A. Quan hệ nguyên nhân- kết quả 

B. Quan hệ giả thiết- kết quả 


C. Quan hệ tương phản



D. Quan hệ tăng tiến
Câu 8 (1điểm): Chủ ngữ 1 trong câu ghép :

Các khối thạch nhũ trong động Phong Nha không chỉ đa dạng về hình khối mà chúng còn có màu sắc lóng lánh như kim cương không bút nào lột tả hết.
	A. Các khối thạch

B. Các khối thạch nhũ trong
	C. Các khối thạch nhũ trong động

D. Các khối thạch nhũ trong động Phong Nha


Câu 9 (1điểm): Dòng nào dưới đây có từ nhiều nghĩa?

A. bản nhạc/ đi vào bản



B. đen láy/ đen nhánh

C. rừng cây/ một rừng người


D. liên hoan mặn/liên hoan ngọt

Câu 10 (0,5 điểm): Đặt một câu ghép miêu tả cảnh vật của mùa xuân có các vế câu nối với nhau bởi một cặp quan hệ từ. 
..................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................... ......
...................................................................................................................................................................................................................................................

II. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm) :..... điểm

     ---------------------Hết------------------------
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT

( PHẦN KIỂM TRA ĐỌC HIỂU + KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT )

	1C
	2D
	3C
	4B
	6A
	7D
	8D
	9B


Câu 5…. vừa có nét hoang sơ, bí hiểm, lại vừa thanh thoát và giàu chất thơ.
Câu 10. HS đặt được 1 câu đúng yêu cầu bài tập
	DUYỆT ĐỀ

Phó hiệu trưởng
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	Họ và tên:………………………
Lớp: ……………

Trường Tiểu học Hưng Đạo
	BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ II

MÔN:  TIẾNG VIỆT LỚP 5

(Phần viết)

Năm học: 2021- 2022



I. CHÍNH TẢ (2 điểm):

        





Hương làng


...Tháng ba, tháng tư hoa cau thơm lạ lùng. Tháng tám, tháng chín hoa ngâu cứ thơm nồng nàn những viên trứng cua tí tẹo, ẩn sau tầng lá xanh rậm rạp.Tưởng như có thể sờ được, nắm được những làn hương ấy.


Ngày mùa, mùi thơm từ đồng thơm vào, thơm trên đường làng, thơm ngoài sân đình, sân hợp tác, thơm trên các ngõ, đó là hương cốm, hương lúa, hương rơm rạ, cứ muốn căng lồng ngực ra mà hít thở đến no nê, giống như hương thơm từ nồi cơm gạo mới, mẹ bắc ra và gọi cả nhà ngồi vào quanh mâm.







Theo Băng Sơn
II. TẬP LÀM VĂN (8 điểm): Chọn một trong hai đề sau:


Đề bài: Em hãy tả một loài hoa em yêu thích.
	UBND HUYỆN TỨ KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIƯA KÌ II
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5

NĂM HỌC 2021-2022


A.PHẦN KIỂM TRA ĐỌC

I. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm): 

A.PHẦN KIỂM TRA ĐỌC

I. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm): 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	D
	C
	B
	vừa có nét hoang sơ, bí hiểm, lại vừa thanh thoát và giàu chất thơ.


	A
	D
	D
	B
	HS đặt câu.

	Số điểm
	0,5
	1
	0,5
	1
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	1
	0,5


II- Đọc thành tiếng(3 điểm) 
* Cách đánh giá, cho điểm:
II- Đọc thành tiếng(3 điểm) 
* Cách đánh giá, cho điểm:
Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm
Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm 
	Tiêu chuẩn  đánh giá
	Điểm

	1. Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm
	1đ

	2. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng)
	1đ

	3. Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc
	1đ

	Tổng cộng
	3đ


B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT

I. Chính tả:  (2 điểm).

– Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểm chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp: 1 điểm.

· Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.
II. Tập làm văn: (8 điểm).
	TT
	Điểm thành phần
	Mức điểm

	
	
	1,5
	1
	0,5
	0

	1
	Mở bài (1 điểm)
	
	
	
	

	2a
	Thân bài

(4 điểm)
	Nội dung

(1,5 điểm)
	
	
	
	

	2b
	
	Kĩ năng

(1,5 điểm)
	
	
	
	

	2c
	
	Cảm xúc

(1 điểm)
	
	
	
	

	3
	Kết bài (1 điểm)
	
	
	
	

	4
	Chữ viết, chính tả (0,5 điểm)
	
	
	
	

	5
	Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm)
	
	
	
	

	6
	Sáng tạo (1 điểm)
	
	
	
	


	DUYỆT ĐỀ

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Huyền
	NGƯỜI RA ĐỀ

GVCN 5C
Bùi Thị Toàn       


